
TÊN THIẾT BỊ

Phòng thực hành tiện

Máy Tiện +mũi chống tâm xoay Cái 8

Máy tiện Cái 1

Máy bơm hơi Cái 1

Phòng thực hành  phay - bào

Máy bào Cái 1

Máy phay vạn năng Cái 1

Máy Phay ngang Cái 1

Máy khoan cần Cái 1

Máy mài hai đá φ400 Cái 1

Máy mài hai đá F150 Cái 2

Máy cắt sắt (Đá φ300) Cái 1

Tủ sắt chứa đồ dùng học sinh Cái 1

Đầu chia độ máy Phay Bộ 2

Máy mài tay Cái 1

Đồng hồ so Cái 3

Bộ lục giác 10 Bộ 1

Mâm cặp bốn chấu Cái 2

Bàn nguội Cái 5

Êtô thép Cái 30

Cờ lê 32 + 17 + 19 Cái 3

Chậu rửa tay Inox Cái 1

Khung máy cưa cần Cái 1

Máy khoan cầm tay Cái 2

Máy mài Cầm tay Cái 2

máy mài mũi khoan cái 1

Bộ cơ lê 10 đến 32 Bộ 3

Phòng thực hành Hàn điện

Máy hàn điện  hồng ký 300A cái 4

Máy hàn Mig cái 2

Máy hàn Tig cái 2

Máy hàn Tig cái 1

Máy hàn điện  hồng ký 250A cái 2

Ca bin hàn (05 Ca bin) cái 5

Quạt hút khói ca bin hàn cái 1

Đe gò tròn F100 x 1500 cái 1

Đe gò bằng thanh ray xe lửa (1500) cái 1

Đe thuyền 150 Cái 1

Quạt lò rèn Bộ 1

Bếp lò F600 đốt than tổ ong Cái 1

Phòng thực hành nguội + hàn

Bàn nguội chân sắt mặt gỗ 2mx0,7x0,8 Cái 20

Bàn nguội gỗ 1,6mx0,8x0,8 Cái 3

Etô thép Đài Loan Cái 40

Êtô thép Việt Nam Cái 10

Máy mài hai đá (150mm) Cái 1

SỐ 

LƯỢNG

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ BẢO LỘC

THÔNG BÁO

Công khai cơ sở vật chất
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Quạt công nghiệp Cái 5

Máy khoan bàn Đài Loan cái 2

Tủ sắt 3000 x 1700 x 500 Cái 1

Bảng từ cái 1

Thước cặp Cái 51

Kéo cắt sắt (bàn cắt) Cái 1

Bàn Map Cái 1

Chậu rửa Inox đôi Cái 1

Máy mài tay Cái 2

Khung Cưa sắt Cái 71

Búa nguội (sản phẩm học sinh) Cái 195

Tay quay bàn ren Cái 36

Xưởng cơ khí động lực

Palang + chân Bộ 1

Palang 1 tấn Chiếc 2

Tủ sắt Cái 1

Máy kéo Vikyno K2600 chiếc 02

Máy kéo MTZ 80 chiếc 03

Máy kéo xích DT75 chiếc 01

Máy kéo xích T54 chiếc 01

Máy kéo tay DT 140 chiếc 01

Ô tô Hải âu - HỌC CỤ chiếc 01

Phòng thực hành máy nông nghiệp

Máy cắt chè IOCHIAL 1200 Cái 1

Máy cắt chè IOCHIAL 750 Cái 1

Máy làm đất đa năng chiếc 2

Máy làm đất đa năng chiếc 1

Phòng thực hành động cơ ô tô

Mô hình cắt bổ đ/cơ 4 xilanh, hộp số, li hợp Bộ 01

Máy tháo lốp xe - DL620 Cái 01

Máy cân bằng động bánh xe Cái 01

Máy đánh bóng xi lanh - xe máy Cái 01

Máy doa xi lanh - xe máy Cái 01

Máy mài cò cam - xe máy Cái 01

Máy mài cổ biên - xe máy Cái 01

Máy mài nắp quy lát  - xe máy Cái 01

T. bị bơm dầu bằng tay Cái 01

T. bị bơm mỡ dùng khí nén Cái 01

T. bị bơm mỡ dùng tay Cái 01

Tủ đựng dụng cụ 7 ngăn Cái 02

Bộ đồ nghề tháo lắp xe máy(cờ lê) Bộ 01

Máy làm sạch bugi Bộ 01

T. bị kiểm tra cong xoắn biên Bộ 01

Bàn nâng xe máy điện Bộ 05

Mô hình máy lạnh ô tô Bộ 01

Thiết bị kiểm tra đèn pha Bộ 01

Máy sạc ắc quy Bộ 01

Học cụ động cơ Gaz 53A - 414683 Bộ 01

Con đội thủy lực cá sấu cái 01

Máy bơm hơi - B2800-100 cái 01

Ô tô Ford Microbus chiếc 01

Bàn map cái 01

Cầu nâng 2 trụ Bộ 01

Chân gá động cơ cái 04

Palang 3,5 T cái 01

Bồn nước nhựa 500l cái 01

Dụng cụ k tra và hiệu chỉnh động cơ Bộ 02

Dụng cụ k tra bơm xăng Bộ 01
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Máy bơm rửa xe cái 01

Động cơ máy hàn xăng chiếc 01

Máy mài 2 đá 1 HP cái 01

Ford Transit - xăng chiếc 01

Động cơ phun xăng đơn điểm Bộ 01

Bàn thực hành tháo, lắp cái 1

Giá chữ V Cái 5

Thước cặp 0,01mm Cái 1

Thước cặp 0.05mm Cái 1

Thước cặp 0,02mm Cái 1

Pan me đo ngoài ( 0 - 25 mm) Cái 1

Pan me đo ngoài ( 25 - 50mm) Cái 1

Pan me đo ngoài ( 50 - 75mm) Cái 1

Pan me đo ngoài ( 75- 100mm) Cái 1

Thước cặp điện tử Cái 3

Đồng hồ so đo trong Cái 3

Thước đo góc vạn năng Cái 2

Căn lá Cái 5

Tủ đựng dụng cụ 7 ngăn Cái 1

Máy ép thuỷ lực Cái 1

Cẩu móc động cơ Cái 1

Pa lăng Cái 1

Hệ thống khí nén Cái 1

Bộ dụng cụ tháo lắp xu páp Cái 3

Máy rà xu páp cầm tay Cái 3

Vam tháo lọc dầu Cái 3

Dụng cụ hút dầu thải động cơ JTC 4819 - 80 L Cái 1

Hộp số tự động Cái 3

Giá treo động cơ Cái 2

Kìm tháo xéc măng  (Kìm tháo lắp bạc piston) Cái 3

Vòng ép xéc măng Cái 3

Dụng cụ thay dung dịch nước làm mát Cái 1

Máy sạc ắc quy có trợ đề Cái 1

Súng vặn bu lông Cái 1

Phòng Thực hành Gầm Ô tô

Mô hình hệ thống phanh trợ lực áp thấp Bộ 02

Mô hình hệ thống phanh trợ lực thủy khí Bộ 02

Mô hình hệ thống phanh dầu 4 tămbua Bộ 1

Mô hình hệ thống phanh trợ lực khí nén Bộ 02

Mô hình tổng thành ô tô Bộ 01

Mô hình hệ thống lái trục vít Bộ 01

Mô hình hệ thống lái có nhún Bộ 01

Vam đai 2

Vam chuyên dùng 3

Đồng hồ vạn năng 3

Máy chẩn đoán - Gcan 3 1

Giá đỡ hộp số, cầu xe 3

Vam tháo rô tuyn 1

Vam tháo lò xo giảm xóc 1

Vam ép Pít tông phanh 1

Bộ kìm chuyên dùng tháo lắp phanh 3

Dụng cụ cắt ống và loe đầu ống 1

Mễ kê ô tô (lớn) 3

Dụng cụ xả khí hệ thống phanh dầu NEDRA TOOL 1

Dụng cụ tháo lắp - tủ đồ nghề 7 ngăn Cái 1
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Thiết bị xả dầu hộp số tự động (JTC 84819-80 LÍT) Cái 1

Thiết bị bơm dầu hộp số tự động 9,5 LÍT Cái 2

Phòng Thực hành Kiểm định và chuẩn đoán ô tô

Tai nghe khuyếch đại Cái 01

Súng kiểm tra đánh lửa Cái 02

Đồng hồ đo số vòng quay Cái 01

T. bị kiểm tra đai cam Cái 01

Đồng hồ đo áp suất dầu Cái 2

Động cơ Toyota 2000 - 1 valve Bộ 03

T bị k tra áp suất buồng đốt Bộ 02

Thiết bị vận hành,chẩn đoán động cơ điều 

khiển phun nhiên liệu bằng điện tử TDCi với bộ tạo pan điện tử
Bộ 01

Thiết bị đào tạo vận hành,chẩn đoán động 

cơ phun xăng trực tiếp GDI với bộ tạo pan điện tử
Bộ 01

Đồng hồ VOM Cái 02

Máy sạc ắc quy có trợ đề Cái 1

Kích cá sấu Cái 2

Vam đai Cái 1

Kích con đội thuỷ lực Cái 3

Phòng thực hành Nhiên liệu ô tô

Quạt công nghiệp Cái 01

Học cụ Hệ thống cung cấp nhiên liệu Diesel Bộ 01

Mô hình động cơ 4 xi lanh Bộ 02

Bàn cân vòi phun Diesel Bộ 01

Dụng cụ kiểm tra vòi phun nhiên liệu Bộ 03

ĐỘNG CƠ DIESEL BƠM PE – 3 bộ Bộ 03

Dụng cụ kiểm tra vòi phun động cơ xăng Bộ 3

Máy sạc ắc quy có trợ đề Cái 1

Dụng cụ kiểm tra áp suất bơm xăng Bộ 1

Phòng thực hành trang bị điện Ô tô

Mô hình hệ thống điện ô tô Bộ 03

Mô hình hệ thống phanh ABS Bộ 01

Mô hình cắt bổ hệ thống phanh ABS Bộ 01

Mô hình hộp số tự động Bộ 02

Tủ lạnh Bộ 01

Bàn k tra hệ thống cung cấp điện Bộ 01

Mô hình hệ thống phun xăng đánh lửa điện tử Bộ 01

Mô hình hộp số tự động Cái 03

Tủ đồ nghề chuyên dụng Bộ 01

Tủ đồ nghề chuyên dùng Ô tô

Thước thẳng 0,5m cái 09

Kìm tháo séc măng Cái 02

Vòng ép lắp séc măng Cái 02

Vam Tháo lò xo xupap cái 02

Panme đo ngoài 0 - 25 mm Cái 03

Thước cặp Cái 03

Đồng hồ so đế từ Cái 2

Súng kiểm tra đánh lửa Cái 1

Dụng cụ rà vạch dấu Cái 10

Mũi kẻ Cái 10

Thước vuông góc Cái 10

Đồng hồ đo số vòng quay Cái 01

T. bị kiểm tra đai cam Cái 01

Đồng hồ đo áp suất dầu Cái 1
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Súng bắn vít khí nén Cái 4

Máy kiểm tra khí xả Bộ 01

Đồng hồ VOM Cái 02

Súng bắn vít khí nén Cái 1

Bộ khóa tự động Bộ 3

Bộ lục giác Bộ 2

Cờ lê Bộ 2

Tuốc nơ vít Cái 5

Đồng hồ nhiệt ẩm cái 05

Cờ lê lực 80 cm cái 01

Thước đo mặt phẳng chuyên dùng cái 01

Phòng Thực hành CNC

Máy tiện CNC Bộ 1

Máy phay CNC Bộ 1

Máy tính+màn hình Bộ 14

Tủ đựng dụng cụ 2x2,4,4 cánh Cái 2

Bảng alu trắng 1,2x2,4 Cái 1

Đèn tuýp 1.2m Bộ 6

Chậu rửa inox Bộ 1

Máy chiếu+màn chiếu Bộ 1

Phòng Thực hành Tự động hóa

Máy tính bàn Bộ 15

Bộ PLC S7-200  (Siemens) Bộ 10

Bộ PLC S7-300  (Siemens) Bộ 5

Chuông Zen Logo Bộ 20

Mô hình bảng ĐK 04 ĐC_Contactor (nhà C2) Bộ 2

Mô hình thực hành Thủy lực-khí nén Bộ 1

Mô hình thực hành thiết bị điện-khí nén Bộ 2

Mô hình điều khiển nhiệt độ Bộ 1

Mô hình băng tải (nhà C2) Bộ 1

Tủ sắt đựng đồ (sắt) Cái 1

Bàn máy tính (600x1200x750)mm Cái 2

Bàn máy tính (600x2000x750)mm Cái 5

Bàn máy tính (600x1000x750)mm Cái 4

Biến tần G110 Cái 1

Biến tần HITACHI Cái 1

Bình +máy nén khí Bộ 2

Biến tần M420 Cái 2

Mô hình cảm biến quang (nhà C2) Cái 4

Động cơ 1 chiều_24VDC Cái 4

Dây chuyền USB sang com Sợi 15

Mô hình thang máy Cái 2

Mô hình giữ xe  Ôtô Cái 2

Biến tần LS IG5A-0,75KW Cái 3

Biến tần Siemens M440-1,1KW Cái 3

PLC 1200; CPU 1211C_AC/DC/RLY Cái 5

Màn hình HMI-TP700  COMFORT Cái 6

Mô hình trạm cấp phôi -Hệ MPS 200 Cái 1

Module TH điều khiển động cơ DC Servo Bộ 5

Module TH điều khiển động cơ AC Servo Bộ 2

Cáp PLC S7-200 USB AMSAMOTION Cái 6

LOGO V8 Cái 3

Thiết bị lập trình cỡ nhỏ (LogoV8) Cái 10

Biến tần LS IG5A-0,75KW Cái 05

Biến tần LS Delta -1,5Kw Cái 05

Máy tính bàn Cái 01

Phòng Thực hành trang bị điện

Tủ gỗ, cửa kính Cái 1
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Tủ điện sắt Cái 14

Bảng nhựa Mica Cái 01

Bàn gỗ thực hành (800x1200x750)mm Cái 3

Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ Cái 01

Bộ đếm số Up_Down Cái 01

Bộ đo điện trở Ohm kế Cái 01

Đồng hồ đo dòng điện Cái 11

Đồng hồ đo điện áp Cái 04

Công tơ điện 1 pha Cái 20

Nút nhấn dừng khẩn E_Stop Cái 16

Rơ le thời gian Cái 13

Công tắc xoay Cái 10

Bộ chuyển dòng Ampere Meter Cái 5

CB 3 pha Cái 20

CB 1 pha Cái 22

Bộ nút nhấn ON-OFF Bộ 5

Hộp nút nhấn 03 lỗ, ø25 Cái 25

CB chống giật Cái 5

Cầu dao 03 pha Cái 10

Đèn báo ø25 Cái 24

Contactor Cái 60

Rơ le nhiệt Cái 37

Công tắc hành trình Cái 10

Hàn điện Cái 3

Đồng hồ đo vạn năng VOM cơ Cái 2

Kìm cắt Cái 5

Vít bake Cái 13

Mô hình thi tay nghề học sinh Bộ 2

Mô hình thực hành khống chế các lò điện Bộ 01

Phòng Thực hành Điện cơ bản

Bảng viết phấn Cái 01

Mô hình thí nghiệm máy điện Cái 02

Mô hình thí nghiệm mạch điện một chiều Cái 02

Mô hình thí nghiệm máy biến áp Cái 01

Mô hình thí nghiệm hòa đồng bộ Cái 01

Mô hình thí nghiệm truyền động máy phát động cơ Cái 01

Động cơ 3 pha Cái 06

Biến dòng 5A Cái 03

Công tơ điện 3 pha 4 dây Cái 01

Đồng hồ EM 369 Cái 02

Đồng hồ đo tần số Cái 02

Cos phi kế một pha Cái 02

Ampe kìm Kyorisu Cái 01

Kit thực hành vi điều khiển Cái 03

Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ Cái 01

Đồng hồ đo vạn năng VOM diện tử Cái 1

Mô hình cảm biến quang Cái 4

Tủ điện (600x400x180) Cái 04

Máy phát xung chuẩn Cái 04

Dụng cụ đo lường điện ( 9 chi tiết) Bộ 06

Dụng cụ cầm tay nghề điện Bộ 10

Bàn thực hành cảm biến Bộ 03

Bàn thực hành điện tử công suất Bộ 04

Cảm biến Bộ 03

Bộ thực hành điện 1 chiều Bộ 02

Bộ thực hành điện xoay chiều Bộ 02

Phòng thực hành máy điện

Động cơ 3 pha 11KW Cái 09

C
Ơ

 Đ
IỆ

N

1



Động cơ 3 pha 22KW Cái 01

Động cơ 3 pha  3HP Cái 13

Động cơ 1 pha  1,1KW (Kiểu YL90S-4) Cái 16

Động cơ 3 pha  0,75KW (Kiểu 4K71B2) Cái 39

Động cơ 3 pha  0,75KW Cái 06

Động cơ 3 pha  0,75KW Cái 31

Động cơ 3 pha  7,5HP (Kiểu 5K6226XH1A) Cái 02

Động cơ rôto dây quấn Cái 03

Survoltteur (50A) Cái 01

Mô hình máy phát động cơ 1 pha 1,1KW Cái 01

Máy  sấy điện cầm tay Cái 01

Động cơ VS 3 pha 2HP Cái 01

Máy vặn vít Cái 05

Rôto KAMA8 Cái 28

Mỏ hàn điện Cái 05

Khuôn quấn dây MBA Cái 13

Bàn quấn dây môtơ (600x800) Cái 01

Tủ điện (600x400x180) Cái 03

Chuyển mạch 1 pha Cái 03

Chuyển mạch 3 pha Cái 02

Contactor Cái 28

CB 3 pha Cái 3

Rơle trung gian + đế Cái 34

Đế Rơle thời gian Cái 05

Rơle thời gian Cái 15

Rơle dòng điện EOCR-SS-30N 440 Cái 01

Rơle báo mức nước YSFS-C22-M5 Cái 03

Rơle nhiệt Cái 13

Nút nhấn kép Cái 16

Hộp nút nhấn 3 Cái 07

Nút dừng khẩn cấp Cái 02

Panme Cái 01

Công tắc hành trình Cái 07

Đèn chữ U Cái 04

Thước cặp Cây 06

VOM  chỉ thị kim Cái 43

VOM  chỉ thị số Cái 03

Chuông điện Cái 12

Kệ để động cơ (sắt)  1,5x1,2m Cái 02

Bàn thực hành quấn dây động cơ điện Cái 03

Bàn cắt giấy Cái 02

Tủ đựng đồ  (3x2m) Cái 01

Máy khoan bàn Cái 01

Máy khoan điện cầm tay Cái 01

Máy biến áp 3A (học cụ) Cái 26

Máy biến áp 4A (học cụ) Cái 03

Máy biến áp 10A (học cụ) Cái 04

Công tơ điện 1 pha Cái 07

Ampe kìm Cái 02

Rô nha rôto Cái 01

Khuôn dây dây động cơ kiểu đồng tâm Cái 05

Khuôn dây dây động cơ kiểu đồng khuôn Cái 06

Bàn thực hành đo Cosφ Cái 01

Thang nhôm Cái 03

Tua vít Cây 10

Kìm bấm cot Cây 07

Kéo cắt cống nhựa Cây 03

Kìm B Cây 14
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Kìm tuốt dây Cây 04

Búa cao su Cái 10

Lò xo uốn ống nhựa Cái 04

Thùng đựng đồ nghề Cái 03

Livo Cây 05

Dây mồi 4m Sợi 02

Quạt bàn đứng Cây 01

Mô hình tưới cây tự động trong nhà kính Cái 01

Mô hình đóng ngắt thiết bị qua tin nhắn SMS Cái 01

Bộ TN máy phát điện xoay chiều 1 pha Bộ 03

Bộ TN máy phát điện xoay chiều 3 pha Bộ 03

Bộ TN tính thuận nghịch của máy điện Bộ 03

Bộ TN đo lường và xác định cực tính máy điện Bộ 03

Phòng thực hành kỹ thuật, lắp đặt điện

Bộ thí nghiệm động cơ 3 pha SCR và TRIAC Bộ 1

Bộ thí nghiệm động cơ 1 pha SCR và TRIAC Bộ 1

Bộ thí nghiệm Transto SCR và Triac Bộ 1

Mô hình thí nghiệm Kỹ thuật số Bộ 1

Bộ Test board thí nghiệm Bộ 1

Bàn thực hành điện tử Bộ 5

Tủ gỗ đựng thiết bị cánh kính Cái 1

Tủ gỗ Siement cánh kính Cái 1

Tủ gổ nhỏ cánh kính lùa (Tủ giày dép) Cái 1

Đồng hồ vạn năng (Kim) cái 19

Đồng hồ vạn năng (Số) Cái 4

Mỏ hàn thiếc (40W) Cái 6

Đế để mỏ hàn Cái 6

Kìm nhọn Cái 10

Kìm cắt Cái 10

Tuavít bake (lớn) Cái 6

Tua bake (nhỏ) Cái 5

Tua vít dẹp (lớn) Cái 5

Tua vít dẹp (nhỏ) Cái 1

Dây đôi 100m Cuộn 1

Mô hình thí nghiệm Kỹ thuật số Bộ 1

Khoan mạch điện tử Cái 2

Máy hiện sóng Bộ 5

Xưởng chế biến chè

Băng tải nạp liệu   cái 1

Thùng sao chè =  diệt men hơi nước Bộ 1

Nồi chần chè = diệt men nước  sôi Bộ 1

Thiết bị sấy nhẹ   cái 1

Thiết bị vò chè   cái 2

Sàng tơi   cái 1

Sấy chè (dây chuyền)   cái 1

Sàng phân loại chè   cái 1

Quạt chống nóng   cái 6

Thiết bị và dụng cụ phụ trợ   bộ 1

Nong tre + rổ tre, trang, cào bằng gỗ   bộ 1

Phòng thực hành nuôi cấy mô

Nồi hấp Cái 2

Máy điều hòa nhiệt độ Cái 4

Kệ để mẫu đèn Led Cái 1

Kệ để mẫu Cái 8

Kệ nhựa Cái 1

Quạt thông gió Cái 1

Labo rửa tay Cái 1

Kính hiển vi điện tử Cái 2
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Tủ lạnh Sanyo-Mediacal Cái 1

Bàn thí nghiệm + bồn rửa Bộ 1

Tủ sấy Cái 1

Tủ sấy memeit Cái 2

Máy lắc ngang 3006 Cái 1

Cân phân tích điện tử HR200 Cái 1

Cân để bàn - 400g Ohaus Cái 1

Máy cất nước 2 lần Cái 1

Máy cất nước 1 lần Cái 1

Bếp đun bình cầu Cái 1

Bình + bếp ga mini Bộ 1

Tủ cấy vô trùng Cái 4

Bảng Mika (lớn, nhỏ) Cái 2

Micropipet có hấp 0.1 - 2.5 ul Cái 1

Micropipet có hấp 0.5 - 10 ul Cái 1

Micropipet có hấp 2 - 20 ul Cái 1

Micropipet có hấp 5 - 50 ul Cái 1

Micropipet có hấp 10 - 100 ul Cái 1

Micropipet có hấp 20 - 200 ul Cái 1

Micropipet có hấp 100 - 1000 ul Cái 1

Micropipet có hấp 1000 - 5000 ul Cái 1

Máy đo PH để bàn Model PH 7110 Đức bộ 1

Giá inox Cái 4

Máy in canon 2900 Cái 1

Kệ để mẫu lớn (sắt) Cái 2

Tủ lạnh Sanyo Cái 1

Máy đo nhiệt độ ẩm Anymetre Cái 1

Máy thông khí Gia Phong 100 cái 1

Đĩa pertri Hộp 8

Cốc 800ml Thùng 1

Cốc 100ml Thùng 1

Bình thủy tinh cổ co Hộp 4

Nối hấp tiệt trùng hirayama HV50 Cái 1

Kệ để mẫu sắt Cái 2

sọt rác + hốt rác cái 1

nồi nhôm cái 1

tủ lạnh Sannyo cái 1

máy khuấy cái 1

Máy hút bụi cái 1

Máy quấy từ gia nhiệt Cb162 Cái 1

Cân kỹ thuật SPS 602F Cái 1

Nồi hấp tiệt trùng Chiếc 1

Cân kỹ thuật Chiếc 1

Cân phân tích Chiếc 1

Máy đo độ Brix Chiếc 3

Buồng cấy vô trùng Chiếc 3

Kính hiển vi điện tử Chiếc 2

Nồi hấp tiệt trùng Chiếc 1

Phòng phân tích đất

Bảng công phá nóng PK Cái 1

Burret digital Cái 1

Burret digital Cái 1

Cân điện tử OHAUS Cái 1

Cân điện tử Kern Cái 1

Máy khoan đất Bộ 2

Máy khuấy từ gia nhiệt Cái 1

Máy lắc vòng điều chỉnh tốc độ Cái 1

Máy nghiền mẫu khô Cái 1
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Máy quang phổ vùng khả biến Cái 1

Tủ sấy Cái 1

Bàn mặt kính Cái 1

Bàn Thí nghiệm Cái 2

Bình chữa cháy Bình 1

Chậu nhựa Cái 3

Dép nhựa Đôi 5

Cân điện tử Cái 1

Giá Inox đựng ống nghiệm Cái 6

Kệ Inox đứng Cái 1

Kệ Inox 4 tầng Cái 1

Quạt thông gió Cái 2

Bộ công phá mẫu Bộ 1

Bộ hút, ngưng tụ và trung hòa hơi acid Bộ 1

Bộ chưng cất đạm tự động Bộ 1

Buret tự động Cái 2

Máy khuấy từ Cái 1

Máy quang phổ tử ngoại khả kiến Bộ 1

Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử Bộ 1

Máy tính : HP Compaq 500B Bộ 1

Màn hình : E170S Bộ 1

Thiết bị phá mẫu bằng vi sóng: Topwave I Bộ 1

Tủ hút khí độc:  ADC-4B1. Cái 1

Micropipet Cái 3

Máy đo pH để bàn: pH 730 +

 giá đỡ inolab
Bộ 1

Máy đo PH/Mv nhiệt độ điện tử hiện số Bộ 1

Máy đo 6 chỉ tiêu nước Bộ 1

Máy đo pH và độ ẩm cầm tay cái 3

Máy đo pH để bàn bộ 1

Máy đo ẩm độ nông sản Bộ 1

Máy khuấy từ VELP Cái 1

Phòng thực hành Sinh - Lý, Sinh - Hóa

Máy chuẩn độ điện thế tự động BỘ 1

Máy lắc Vortex Cái 1

Cân phân tích Cái 1

Máy cất quay chân không IK B0 1

Lò nung Cái 1

Máy lắc LW Scientific Cái 1

Tủ sấy Cái 1

Tủ lạnh Cái 1

Máy xay sinh tố Cái 1

Bể rửa siêu âm Cái 1

Tủ lạnh chứa mẫu Cái 1

Bộ chiết Soxhlet (chân cất béo) Cái 1

Máy li tâm Cái 1

Tủ hút khí độc Cái 1

Bộ Biochrom Cái 1

Quạt thông gió Cái 2

Bộ bàn thí nghiệm Bộ 4

Giá Inox cái 1

Máy cất nước 2 lần Cái 1

Máy GC 2010 (sắc khí khí) Bộ 1

Máy LC 20AD( sắc khí lỏng) Bộ 1

Máy Cực phổ UV Bộ 1

Bình Heli Cái 1

Quạt thông gió Cái 2

Bộ bàn thí nghiệm Bộ 1
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Tủ hút khí độc Cái 1

Máy tính Bộ 3

Máy chiết pha rắn 12 cột: 2100A-00 Cái 1

Bể lắc ổn nhiệt (Bộ 3 cái) Bộ 1

Bình Nitro Bình 1

Bình Hidro Bình 1

Khí trơ Bình 1

Các cột chiết pha rắn Cái 1

Kính hiển vi quang học 2 mắt
 Bộ 6

Kính hiển vi quang học soi nổi Cái 2

Kính hiển vi quang học soi nổi

 nối với máy ảnh kỹ thuật số
Bộ 1

Tủ lạnh chứa mẫu Cái 1

Bàn thí nghiệm chân sắt Cái 5

Bàn thí nghiệm hộc kéo chân gỗ Cái 3

Bộ rửa inox (siêu âm điện) Bộ 1

Chậu inox Cái 1

Tủ kính ván Cái 2

Quạt thông gió Cái 2

Bàn sấy lam Cái 1

Máy đo diệp lục Cái 1

Bộ nguồn điện di Cái 1

Khúc xạ kế Cái 1

Máy đo độ ẩm Cái 1

Máy đo độ ẩm DelmHorst Cái 1

Máy đo chỉ số diện tích lá Cái 1

Bộ khuấy Cái 1

Máy in 2900 cái 1

Máy li tâm LW9 -M24 cái 1

Phòng TH Bản đồ

Máy vi tính để bàn Cái 1

Máy vi tính xách tay Cái 2

Máy in 6200 Cái 1

Tủ tài liệu Cái 1

Bảng mica Cái 1

Máy kinh vĩ điện tử Cái 1

Máy kinh vĩ điện tử Cái 1

Máy kinh vĩ điện tử Cái 3

Máy toàn đạc Cái 1

Máy kinh vĩ điện tử Cái 1

Máy thủy bình Cái 1

Máy thủy bình Cái 1

Máy toàn đạc

Máy toàn đạc Cái 1

Máy GPS 78S Garmin Cái 2

Máy GPS 76CFX Garmin Cái 2

Chân máy đo Cái 8

Kệ sắt để mia Cái 1

Mia gương đỏ Cái 6

Mia nhôm xếp Cái 8

Thước nhựa 1m Cái 8

Thước nhựa 60cm Cái 2

Thước đo độ Cái 13

Thước thép thẳng(1m,50cm) Cái 1

Thước Eke bằng nhựa Cái 4

Địa bàn Cái 10
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Chân tiêu Cái 4

Bản đồ Tờ 20

Máy toàn đạc Cái 1

Phòng thực hành máy tính

Máy tính: Core i3, HDD: 500 GB, Ram DD3 2GB Bộ 32

Tủ sắt cái 1

Bàn vi tính cái 20

Bảng trắng cái 1

Quạt gió cái 4

Bình chữa cháy cái 1

Camera cái 1

Hub 5 ports cái 1

Máy vi tính:

CPU: Intel Core i3-9100-3,6Ghz

RAM: 8Gb-2666Mhz

MAIN: Intel B365 express

HDD: 1Tb; LCD: 19.5".

Key, mouse USB

Bộ 9

Máy in: Canon LBP214dw Chiếc 1

Máy chiếu: NP-MC372X/NEC (kèm theo 01 Remote; 01 Màn chiếu điện; 01 cáp VGA 

15m).
Chiếc 1

Thiết bị lưu dữ liệu: 

Western Digital 6TB
Cái 1

Router Wifi 3 râu Cái 1

Hub 48 Port Cái 1

Tủ mạng 27U Cái 1

Máy hút bụi Cái 1

Phòng thực hành mạng máy tính

Máy vi tính bàn Bộ 17

Bảng mica trắng cái 1

Máy lạnh Toshiba cái 2

Tủ sắt cái 1

Bàn vi tính cái 8

Bình chữa cháy cái 1

Màn chiếu cái 2

Tai phone cái 20

Hub LINKPRO 24 ports cái 1

Hub LINKPRO 16 ports cái 1

Máy chủ quản lý server + màn hình Bộ 1

Camera Cái 1

Tủ sắt máy tính Cái 1

Tủ mạng 27 U Cái 1

Máy vi tính bàn: CPU: Intel Core i3-9100-3,6Ghz RAM: 8Gb-2666Mhz, MAIN: Intel 

B365 express, HDD: 1Tb; LCD: 19.5".

Key, mouse USB

Bộ 4

Máy chiếu NEC 1

Card WiFi Chiếc 6

Thiết bị phát Wifi 4

Hub 48 port 1000 cái 1

Bộ dụng cụ thi công mạng Bộ 1

Bo mạch kết nối mạng cái 19

Thiết bị lưu trữ dữ liệu Bộ 1

Phòng thực hành phần mềm máy tính

Máy chiếu NEC + màn chiếu cái 1

Bình chữa cháy cái 1

Quạt gió cái 2

Máy lạnh cái 2

Máy hút bụi cái 1
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Bàn vi tính cái 15

Tủ mạng mini cái 1

Hub 8 port cái 1

Bảng mica cái 1

Hub asus 24 ports cái 2

CPU i3 6100 3,7 Ghz, RAM 4Gb,

HDD 500Gb, màn hình LCD I20 D300
bộ 30

Camera cái 1

Moderm wifi cái 1

Phòng thực hành kỹ thuật cơ sở
Máy vi tính:

CPU: Intel Core i3-9100-3,6Ghz

RAM: 8Gb-2666Mhz
Bộ 25

Máy chiếu: NP-MC372X/NEC (kèm theo 01 Remote; 01 Màn chiếu điện; 01 cáp VGA 

15m).
Bộ 1

Camera Chiếc 1

Hub 48 port Cái 1

Router wifi 5 port Cái 1

Hub 8 port Cái 1

Thiết bị lưu dữ liệu: Western Digital 6TB Chiếc 1

Tủ mạng mini 9U cái 1

Bàn vi tính (1,2m x 0,7) Cái 12

Bảng meka 1,2m x 2,4m Cái 1

Kệ chứa dụng cụ (sắt) Cái 1

Máy lạnh (01 Fubiki, 01 Toshiba) Cái 2

TP- Link Chiếc 2

Máy in Brother Chiếc 1

Phòng ngoại ngữ

Máy tính chủ: Core I3, HDD 500 GB, Ram DD3 4GB Bộ 1

CPU E5300 2.6GHz, 

Main: Asus G41;RAM 1Gb, 

Hdd:160Gb, màn hình LCD17"

Bộ 24

CPU E5300 2.6GHz, 

Main: Asus G41;RAM 1Gb, 

Hdd:160Gb, màn hình LCD17"

Bộ

CPU E5300 2.6GHz, 

Main: Asus G41;RAM 1Gb, 

Hdd:160Gb, màn hình LCD17"

Bộ

Máy chiếu Hitachi+ màn chiếu cái 1

Bàn vi tính cái 15

Máy lạnh Funiki cái 2

Quạt gió cái 2

Tủ mạng mini cái 1

Bảng mica cái 1

Hub asus 24 ports cái 2

Camera cái 1

Phòng TH phần cứng máy tính

Máy hàn chipset Cái 1

Máy nạp ROM Cái 1

Bàn vi tính cái 6

Quạt gió cái 2

Bảng từ cái 2

Đồng hồ điện tử VOM cái 2

Đồng hồ vạn năng VOM cái 2

Máy cấp nguồn đa năng LEADER 5A cái 1

Máy khò nhiệt AT850B cái 1

Máy hàn nhiệt  cái 1

Mỏ hàn cái 1
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Máy chiếu +màn bộ 1

Đồng hồ đa năng cái 1

Máy tinh+màn hình LCD bộ 9

Switch 16 port cái 1

Hub 5Port cái 1

Mô hình máy tính dàn trải Cái 1

Tủ máy chủ Cái 1

Card test mainboard cái 2

Camera Cái 1

Phòng thực hành kỹ thuật cơ sở

Máy tính để bàn Bộ 1

Máy cắt mỏ gà Cái 2

Bình ni tơ (loại nhỏ) Cái 2

Ổ cắm điện Cái 1

Máy khám thai heo có màn hình Cái 1

Máy đo nhiệt độ tự động Cái 9

Bộ đồ mổ gia súc Hộp 1

Bộ đồ sản khoa Hộp 1

Bàn mặt đen Cái 2

Máy khám tiền thai Cái 1

Máy khám thai có màn hình Cái 1

Máy đo độ dày mỡ lưng Cái 1

Máy đo điện trở âm đạo Cái 2

Hộp thủy tinh để dụng cụ Cái 3

Máy ảnh Cái 1

Camera Cái 1

Bơm tự động Cái 25

Búa gõ Cái 24

Ống nghe Cái 19

Nồi hấp Cái 1

Bình đựng vaccin nhựa Cái 1

Khay inox Cái 11

Khay tráng men Cái 1

Hộp inox đựng dụng cụ thú y Cái 2

Phòng thực hành mổ gia súc

Bảng gỗ Cái 1

Đèn tuýp 1,2 đôi Cái 5

Đèn tuýp 1,2 đơn Cái 1

Đèn cao áp Cái 1

Chuồng ép gia súc Cái 1

Róng cố định gia súc bộ 1

Phòng sinh lý giải phẩu

Dao mổ điện dùng trong thú y Chiếc 3

Hộp tiêu bản các loại Hộp 3

Kính hiển vi quang học đa năng Cái 2

Kính hiển vi quang học đa năng Krucss Cái 1

Giá để thí nghiệm Cái 1

Bộ xương ngựa Bộ 1

Bộ xương heo Bộ 1

Mô hình xương gà Cái 1

Mô hình giải phẫu gà Cái 1

Mô hình giải phẫu heo Cái 2

Mô hình giải phẫu heo nhỏ Cái 1

Mô hình giải phẫu bò Cái 1

Mô hình giải phẫu bò Cái 1

Máy siêu âm thú y Bộ 1

Máy ly tâm Bộ 1

Máy đo nhiệt độ tự động Cái 5
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Nhiệt kế thủy ngân Hộp 1

Ống nghe (Khám bệnh) Cái 5

Kẹp dẹp to Cái 5

Kẹp dẹp nhỏ Cái 5

Panh dài Cái 5

Kéo cong đầu tù Cái 5

Kéo đầu nhọn Cái 3

Máy phân tích nước tiểu Bộ 1

Khay lớn Cái 5

Buồng đếm bạch cầu, hồng cầu Cái 3

Cán dao số 4 Cái 3

Cán dao số 3 Cái 1

Lưỡi dao số 12 Hộp 1

Các loại xương Bao 1

Tủ nhôm kính Cái 1

Quạt gắn tường Cái 1

 Bàn rời dài Cái 2

Ổ cắm điện Cái 1

Phòng bệnh truyền nhiễm

Kính lúp Chiếc 6

Tủ cấy vi sinh Chiếc 1

Tủ sấy (Sấy khô tiêu bản tế bào) Chiếc 1

Kính hiển vi quang học đa năng Cái 2

Tủ sấy Memmert Cái 1

Bình đựng tinh xách tay loại 3.5 lít Cái 1

Máy khuấy từ (Lắc tròn) Cái 1

Buret hiệu số Cái 1

Máy đo mật độ tinh trùng Cái 1

Bộ đồ mổ đại gia súc Bộ 1

Mỏ vịt khám đại gia súc Cái 1

Bộ đồ sản khoa đại gia súc I Bộ 1

Bộ đồ sản khoa đại gia súc II Bộ 1

Bộ đồ sản khoa đại gia súc III Bộ 1

Bộ đồ mổ đại gia súc I Bộ 1

Bộ đồ mổ đại gia súc II Bộ 1

Máy chẩn đoán viêm vú Chiếc 2

Máy kiểm tra chất lượng tinh dịch Chiếc 1

Máy chẩn đoán thai heo Cái 1

Máy siêu âm thai heo, bò Cái 1

Trợ sản đại gia súc Bộ 2

Ổ điện Cái 1

Phòng thực hành Ngoại - Nội

Bàn mổ tiểu gia súc (Bàn mổ thú y) Chiếc 3

Kính hiển vi quang học đa năng Cái 1

Máy siêu âm thú y Bộ 1

Máy chẩn đoán thai chó Cái 1

Máy đo nhiệt độ tự động Cái 5

Sơ ranh loại 10ml Cái 10

Sơ ranh tự động loại 2ml Cái 8

Ống nghe Cái 6

Búa gõ Cái 5

Phiến gõ Cái 5

Khay nhỏ Cái 10

Khung cắt tai chó Bộ 8

Panh dài Cái 22

Panh móc vết thương Cái 18

Kim khâu sa tử cung Cái 5

Móc triệt sản Cái 6
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Troca Cái 2

Cán dao số 3 Cái 12

Cán dao số 4 Cái 4

Lưỡi dao mổ số 12 Hộp 2

Kẹp lớn dài Cái 13

Panh răng chuột Cái 28

Kim khâu cong Gói 9

Kim số 6,7,9,12,16 Hộp 24

Dao liền lưỡi Cái 18

Panh dài Cái 7

Kéo nhọn, tù, thẳng Cái 17

Kéo cong hai đầu tù Cái 12

Kẹp dẹp không mấu Cái 23

Panh cong nhỏ Cái 7

Kéo cong Cái 24

Khay lớn Cái 10

Bàn mổ tiểu gia súc (Bàn mổ inox vuông) Cái 3

Bàn sắt mặt đen Cái 1

Tủ nhôm kính Cái 1

Ổ điện Cái 1

Phòng thực hành gia cầm

Máy sưởi Chiếc 1

Tủ xông sát trùng trứng Chiếc 1

Bộ đồ thiến gà Bộ 6

Máy đo tốc độ gió Cái 2

Bình đựng Vaccine bằng nhựa Cái 1

Máy đo nhiệt độ, độ ẩm Chiếc 3

Máy xác định hàm lượng khí thải chăn nuôi Chiếc 2

Máy đo cường độ chiếu sáng Chiếc 1

Compa vạch dấu Cái 6

Thước cặp cơ khí Cái 6

Đèn soi trứng Chiếc 3

Máy cắt mỏ gà Cái 1

Máy ấp trứng Cái 2

Máy chiếu + màn chiếu Bộ 1

Sơ ranh tự động loại 2ml Cái 5

Sơ ranh tự động loại 5ml Cái 5

Sơ ranh Inox loại 10ml Cái 5

Máy kiểm tra chất lượng nước Cái 1

Ổ cắm điện Cái 1

Phòng thực hành gia súc

Cân điện tử loại >1000 kg Chiếc 1

Bộ kìm: 

+ Kìm đeo thẻ tai: 6 chiếc

+ Kìm cắt đuôi bằng điện: 6 chiếc

+ Kìm bấm nanh: 6 chiếc

+ Kìm sâm số: 6 chiếc

Bộ 1

Máy kiểm chất lượng tinh trùng Chiếc 2

Máy kiểm tra nồng độ tinh trùng Chiếc 1

Máy đo sữa Cái 1

Bình đựng tinh xách tay loại 3.5 lít Bình 1

Khay to Cái 1

Khay nhỏ Cái 1

Bình bảo quản tinh loại 2.0 lít Cái 1

Máy đo tốc độ gió Cái 1

La bàn Cái 1

Panh Cái 5

Kìm bấm đuôi heo-AET Cái 6
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Kìm bấm rìa tai heo-AET Cái 5

Kìm bấm lỗ tai heo- AET Cái 3

Kìm bấm nanh heo-AET Cái 3

Kìm bấm thẻ tai heo-AET Cái 6

Thẻ đeo tai (sử dụng 1 lần) gói 7

Kìm xăm số Cái 4

Kìm thiến bò Cái 2

Kìm cắt móng bò Cái 2

Kéo thẳng và kéo cong Cái 10

Serinque (Xi lanh)  sắt 20ml Cái 5

Bình đựng vacxin bằng thủy tinh Cái 1

Bình đựng vacxin bằng nhựa Cái 1

Ống dẫn tinh quản (sử dụng 1 lần) Cái 28

Đèn soi phối tinh bò Cái 4

Kính hiển vi quang học đa năng Chiếc 2

Máy đo nhiệt độ, ẩm độ Chiếc 2

Máy đo nhiệt độ thân nhiệt Chiếc 2

Máy đo  nồng độ  co2 Chiếc 1

Máy đo thời kỳ tiền thai chiếc 1

Máy vắt sữa chiếc 3

Máy chẩn đoán viêm vú chiếc 1

Âm đạo giả trâu, bò chiếc 2

Súng bắn tinh trùng bò (inox) chiếc 6

Máy phân tích sữa chiếc 2

Máy đo độ dày mỡ lưng chiếc 4

Bộ thước bao gồm:

Thước tự động rút cuộn bằng một nút bấm Chiếc 6

Thước gậy Chiếc 1

Thước lá thẳng Cái 6

Kim tiêm các loại 7,9,12,14,16 Hộp 5

Tủ sắt 5 ngăn Cái 1

Mô hình giải phẫu bò Cái 1

Bình đựng nitơ lớn Cái 2

Bình nitơ nhỏ Cái 3

Cắt đầu ống tinh đông lạnh Cái 6

Sa bàn đồng cỏ Cái 1

Mô hình giải phẫu heo nhỏ Cái 1

Kệ nhựa để giày dép Cái 1

Ổ cắm điện Cái 1

Quạt thông gió Cái 2

Mô hình ô chuồng heo Cái 1

Phòng thực hành ký sinh trùng

Kính hiển vi soi nổi Cái 1

Kính hiển vi dùng ánh sáng tự nhiên Cái 2

Máy ly tâm Cái 1

Ổ cắm điện Cái 1

Hộp tiêu bản động vật Hộp 1

Bàn mặt đen Cái 1

Khay inox Cái 5

Hộp thủy tinh để dụng cụ Cái 3

Nồi giữ ẩm (Thủy tinh) Cái 3

Phòng thực hành dinh dưỡng

Máy cất nước hai lần Chiếc 1

Tủ sấy (Sấy dụng cụ thí nghiệm) Chiếc 1

Máy đo Ph Cái 1

Tủ ấm Chiếc 1

Lò nung ELEKTEO 1000 độ Cái 1

Lò nung KETONG 1000 độ Cái 1
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Bếp đun cách thủy Cái 1

Bộ phân tích đạm bán tự động Bộ 1

Bếp phá mẫu Cái 1

Bộ chưng cất đạm Cái 1

Bộ hút khí Cái 1

Cân tiểu ly Cái 2

Tivisony Cái 1

Quạt cây Cái 1

Đầu máy video Cái 1

Quạt thông gió Cái 2

Bảng viết bút lông Cái 1

Ổ cắm điện Cái 1

Khay lớn Cái 1

Khay nhỏ Cái 1

Phòng thực hành kế toán

Phần mềm kế toán Misa Cái 1

Máy vi tính để bàn Bộ 7

Thiết bị mạng Cái 1

Máy chiếu Epson Cái 1

Màn chiếu Cái 1

Bảng giảng bài (4,8x1,2m) Cái 1

Phòng thực hành vật lý

Dãy bàn thí nghiệm bằng gỗ MDF Cái 12

Bộ thí nghiệm:Định luật bảo toàn động lượng trên 

đệm không khí.Khảo sát chuyển động của xe trượt

trên đệm không khí.Kiểm chứng 3 định luật Newton.

Bộ 1

Bộ thí nghiệm:Xác định gia tốc trọng trường bằng con lắc thuận nghịch Bộ 1

Bộ thí nghiệm:Khảo sát hiện tượng sóng dừng trên dây

Xác định vận tốc truyền sóng trên dây
Bộ 1

Bộ thí nghiệm:Khảo sát mạch RLC có dòng điện xoay chiều

dùng dao động ký điện tử 2 kênh và máy phát tần số Bộ 1

Bộ thí nghiệm: Khảo sát giao thoa khe Young.

Xác định bước sóng ánh sáng
Bộ 1

Bộ thí nghiệm:Nghiệm các định luật quang điện.

Xác định hằng số Planck
Bộ 1

Bộ thí nghiệm:Khảo sát mạch dao động tích phóng dùng neon,

đo điện trở,điện dung.
Bộ 1

Bộ thí nghiệm:Đo điện trở bằng cầu Wheaston.Đo suất điện động bằng mạch 

xung đối
Bộ 1

Bộ thí nghiệm:Khảo sát cặp nhiệt điện.Xác định 

hằng số cặp nhiệt
Bộ 1

Bộ thí nghiệm: Xác định hệ số nhớt chất lỏng theo phương pháp Stockers Bộ 1

Phòng thực hành hóa học

Quạt hút gió Cái 1

Tủ kính để hóa chất Cái 1

Bình nhựa nhỏ nước cho ống nghiệm Cái 8

Xoong Cái 1

Bếp điện đôi Cái 2

Bình tam giác Cái 10

Bình nút mài Cái 120

Chậu thủy tinh Cái 4

Cốc thủy tinh lớn Cái 4

Nhiệt kế thủy tinh Cái 5

Giá nhựa để dụng cụ Cái 1

Đũa thủy tinh Cái 15
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Quả bóp cao su Cái 16

Bộ giá kẹp cầm tay+vòng phễu Cái 10

Quả cầu sắt Cái 1

Bể ổn điện tử member Cái 1

Máy đo PH cầm tay Cái 1

Cân phân tích Cái 2

Cân kỹ thuật Cái 2

Máy li tâm Cái 2

Bình hút ẩm Cái 2

Máy cất nước một lần Cái 1

Tủ sấy điện tử Cái 1

Máy lắc tròn Cái 1

Máy khuấy từ có gia nhiệt Cái 1

Máy đo độ dẫn/nhiệt độ cầm tay Cái 1

Bể cách thủy điện tử Cái 1

Đèn khí Busen(Ấn Độ)+Bình cấp khí(Việt Nam) Cái 1

Máy đo PH nhiệt độ để bàn hiện số Cái 1

Lò nung Cái 1

Máy so màu điện tử hiện số 752 Ultrovilet Cái 1

Máy tạo dòng điện 1 chiều Cái 1

Máy đo độ dẫn điện để bàn hiện số Cái 1

Đồng hồ đo vạn năng Cái 3

Bộ chuẩn độ tự động Tritrolome Cái 1

Bộ điện phân nước Cái 1

Cân cơ học Cái 1

Bộ khoan nút Cái 1

Hộp hình học không gian Cái 1

Bộ cất tinh dầu nhẹ hơi nước Cái 1

Máy in kim Epson LQ300-II Cái 1

Bàn tủ để dụng cụ Cái 1

Bảng Mica Cái 1

Giá để ống nghiệm inox Cái 1

Kệ inox để dụng cụ Cái 2

Quả cầu đôi Cái 1
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        (đã ký)

ThS.Phạm Cân


